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Tiết 1-3
Bài 1 :  LỊCH SỬ VỊ TRÍ NGHỀ NHIẾP ẢNH TRONG ĐỜI SỐNG
A.Yêu cầu:
           -Học sinh hiểu được lịch sử ngành ảnh
           -Làm cho Hs yêu thích nghề ảnh . Đây là nghề có lợi ích trong các lĩnh vực
B. Lên lớp:

          1. Ổn định: Điểm danh

          2. Kiểm tra bài cũ:

          3.Bài mới:

    A. Định nghĩa về nhiếp ảnh : Nhiếp ảnh là nghệ thuật cố định hình ảnh các vật thể trên bề mặt cảm quang ( Phim, giấy, CD…)dưới tác dụng của ánh sáng
     B. Lịch  sử ngành ảnh thế giới và Việt Nam:

            1. Nhiếp ảnhThế giới: 
                 a. Chiếc máy ảnh đầu tiện:

-  1490        Leo na de val xi tạo ra chiếc họp tối có lỗ cực nhỏ cho ánh sáng lọt qua,
-   1650 họp tối được cải tiến, lỗ nhỏ được thay thế bằng các thấu kính để cho ảnh thu sáng rõ nét hơn
                  b. Chất bắt sáng:

-Những năm 1900 các nhà hóa học tìm ra tính chất bắt sáng của muối bạc.

-…………. Tìm ra hypo

                 c. Phương pháp làm ảnh:

-1814 Phương pháp Niepce
-1837 Phương pháp Daguone

-1839 Viện hàm lâm khoa học Pháp công bố phương pháp làm ảnh Daguarre và nhiếp ảnh ra đời.
                 d. Phim, máy nhiếp ảnh
-1888 Eas…. sản xuất phim

-1890 Máy G An…

-1930 Phim toàn sắc
-1934 Máy Leica

-1935 phim màu nhiều lớp
-1945 Đèn Flash

            2. Nhiếp ảnh Việt Nam:

-1860 Đặng Huy Trứ là người Việt Nam đầu tiên đưa kỹ thuật ảnh vào Việt Nam, với hiệu ảnh “Cảm Hiếu Đường” ở Thanh Hà, Hoàn Kiếm , Hà Nội.
-15-3-1953 Bác Hồ ký sắc lênh thành lập “Doanh nhiệp Quốc gia Chiếu bóng và nhiếp ảnh”
-1965 Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt nam thành lập
-Ở Việt Nam có những nghệ sĩ nhiếp ảnh thành công và nổi tiềng như: Trần Bột, Phục Lễ, Võ An Ninh
      4. Luyện tập và củng cố:

Nêu gía trị nghề ảnh trong đời sống xã hội?

      5. Dặn dò:

Tìm hiểu thêm về quá trình phát triển ngành ảnh ở nước ta
  Tiết 4-6                      Bài 2    CẤU TẠO CHỨC NĂNG CỦA MÁY ẢNH
A. Mục đich yêu cầu:

-Cho học sinh biết đựoc cấu tạo các loại máy ảnh, phân biệt sự khác nhau giữa các loại máy ảnh : Máy cơ, máy tự động, bán tự động, máy kỹ thuật số
-Biết cấu tạo chức năng và thao tác đúng
B. Lên lớp:

    1. Ổn đinh: Điểm danh, 
    2. Kiểm tra bài cũ:    - Em hãy nêu lịch sử ngành ảnh thế giới và Việt Nam
    3. Bài mới:
I. Các loại máy ảnh:

           1. Máy ảnh tự động: (Compact) là loại máy ảnh có hệ thống tự động 

+ Tự động lên phim sau mỗi lần chụp
+ Tự động chỉnh nét (Auto Focust ) Máy tự chỉnh bằng tia hồng ngoại, siêu âm

+Tự chỉnh sáng: Máy ảnh tự động chỉnh tốc độ, khẩu độ . Trong trường hợp thiếu sáng máy sẽ sử dụng đèn Flash  (Auto Flash)     Gviên giới thiệu các bộ phận trên máy

           2. Máy cơ (SLR) (Singe lén Reyle) : là loại máy có ống kính thu hình , hình ảnh ống kính nhìn thấy sẽ được phản xạ lên lăng kính  sẽ ghi lại trên phim
              a. Các bộ phận của máy ảnh SLR

* Phần thân máy:-Cần lên phim-Cò bấm chụp-Vòng tốc độ- Chổ gắn đèn Flash -Trục trả phim về và khóa chốt lưng máy-Dấu chỉ tốc độ cụ thể-Đồng hồ báo số phim-Nút chụp, nút chụp tự động
-Vòng chỉnh ASA-Nút trả phim-Trục cuốn phim về-Công tấc đo sáng

*. Phần Ống kính: - Vị trí lắp ống kính-Vòng khẩu độ , thước đo chiều sâu ảnh trường
- Vòng chỉnh nét- Vòng tiêu cự
Trên máy ảnh loại này bộ phận nào cũng quan trọng, mà bộ phận quan trọng nhất là vòng khẩu độ.

*. Phần cơ khí: là tập hợp cá chi tiết cơ khí có độ chính xác cao.

*. Riđo (trong họp tối) : là bộ phận quan trọng luôn chắn sáng trước mặt phim và nằm sau ống kính
*. Gương 45 : Có tác dụng hắt sáng lên gương ngắm nhìn thấy ảnh trưòng thông qua ống kính.

*. Buồng tối máy ảnh: nó đàn hồi tốt khi đóng nắp lại lên phim để chụp 

               b.Lắp phim vào máy ảnh: Mở nắp máy, đưa phjim vào ngăn đựng phim. Đầu phim với hàng lỗ răng phim bên mép nằm ở dưới. Mắc đầu phim vào trục cuốn, gạt cần lên phim,hàng răng phim khớp vào bánh xe răng. Đõng đắp máy lại, bấm bỏ kiểu đầu tiên, và sau đó lên phim chụp…

-Khi lên phim ngón tay cái mềm mại, thong thả (tránh giật mạnh làm hỏng bánh xe răng, làm rách phim nửa chừng )

             3. Máy ảnh kỹ thuật số:

-Với sự tiến bộ của KHKT ngày nay cho ra đời thế hệ máy ảnh mới hiện đại. Đó là máy ảnh kỹ thuật số, cũng dựa trên nguyên lý của chụp ảnh truyền thống, nhưng có cấu trúc đặc biệt và hiện đại ở những điểm sau:
+ Máy ảnh KTS điều khiển lưọng ánh sáng vào máy bằng màn chập có 3 kiểu:

# Bộ cảm biến hình ảnh     #Màn chập điện tử     #Màn chập quang cơ
+Khác với máy SLR ,máy KTS không dùng phim mà sử dụng bộ cảm biến hình ảnh
+ Máy ảnh KTS được nối với máy tính ,ảnh mới chụp hiện lên màn hình, người làm ảnh có thể chỉnh sửa theo yêu cầu trước khi in ảnh  . Đó là một số điểm ưu việt của máy ảnh KTS
        3. Cách sử dụng:

a. Máy Compact : -Kiểm tra Pin của máy-Nút điều chỉnh
b.Máy cơ (SLR) : Chỉnh nét -Chỉnh sáng-Lắp phim , tháo phim

        4. Bảo quản:    a. Máy Compact: Kiểm tra nguồn pin, không để nơi ẩm ướt.
                b.Máy cơ:  Điều chỉnh nhẹ nhàng, tránh va chạm , lau chùi ống kín , để máy nơi khô ráo.

     4. Luyện tập củng cố: 

-Máy Compact có những ưu khuyết điểm nào?   -Trình bày các bộ phận của máy cơ ?

      5. Dặn dò:   Quan sát kỷ các vị trí của máy ảnh ?

Tiết 7-9

BẢO QUẢN MÁY ẢNH

A. Mục đích yêu cầu:

    -Cho học sinh biết tầm quan trọng của việc bảo quản máy ảnh 

    -Cung cấp kỹ năng bảo quản máy ảnh
B. Lên lớp:

  1. Ổn định:

  2  Kiểm tra bài cũ:

             - Gọi học sinh chỉ các vị trí trên thân máy và phần ống kính ở máy cơ?

  3. Bài mới:

              a. Mở đầu:
          + Đặc điểm của máy ảnh: 

-Cấu tạo nhiều chi tiết nhỏ nằm trong một thân máy cơ, kính gọn nhẹ,

- Nhiều linh kiện điện tử giúp vận hành máy ảnh trong quá trình sử dụng.

- Nhiều chi tiết nhỏ li ti, do cấu tạo như vậy nên đòi hỏi phải am hiểu và có cách bảo quản tốt
-Các vi mạch điện tử điều khiển các hoạt động của máy do quá li ti nên thường dẫn đến trường hợp nhiễu làm cho máy ảnh không hoạt động hoặc hoạt động không đồng bộ, không chính xác, sai lệch với ý đồ chụp của người cầm máy.

            b. Cách bảo quản: 

      a. Thân máy: 

	 ? Với những đặc điểm của máy ảnh như vậy . Chúng ta phải bảo quản thân máy ảnh như thế nào?
	-Nhẹ nhàng trong quá trình sử dụng tránh va chạm mạnh
-Tra phim, lên phim, tháo phim nhẹ nhàng
-Khi không sử dụng không nên để pin trong thân máy
-Để nơi khô ráo , tránh những nơi ẩm ướt,




b. Phần ống kính:
	?Nêu cách bảo quản ống kính?
	-Không dùng khăn, giấy không đúng yêu cầu chuyên dụng để lau chùi ống kính
- Bảo quản ống kính nơi khô ráo , không để nơi có nhiệt độ cao, hoặc quá ẩm
-Bảo quản ống kính bằng tủ chống ẩm.




*Kết luận: Muốn sử dụng được lâu dài và máy ảnh luôn ở trường hợp ổn định cần phải biết bảo quản máy ảnh: sử dụng nhẹ nhàng ,tránh ẩm, tránh nhiệt độ cao, phải tháo pin ra khỏi máy khi không sử dụng. giữ máy và ống kính trong tủ chống ẩm. Chỉ dùng thuốc và giấy chuyên dùng khi lau ống kính.

4. Củng cố: 

- Để bảo quản máy ảnh được tốt chúng ta phải làmgì ?

5. Dặn dò:

 - Giờ tới chúng ta tiếp tục nghiên cứu về các thông số kỹ thuật của máy ảnh.

Tiết 13-15 Bài 5   
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA MÁY ẢNH
A.Mục đích yêu cầu:

           - Học sinh nắm được các thông số kỹ thuật của máy ảnh
-Biết điều chỉnh các thông số kỹ thuật , để có những bức ảnh đẹp
B. Lên lớp:

     1. Ổn định:

     2. Kiểm tra:

- Trình bày và thực hành các tư thế cầm máy?

- Trình bày và thực hành cách chỉnh nét?

     3. Bài mới:

. Khái niệm về thông số kỹ thuật
-Để điều chỉnh ánh sáng vào phim hay vào màn cảm ứng của máy Kỹ thuật số tốt người ta đã có cách tính chi li về tốc độ và khẩu độ của máy ảnh
	? Thế nào là tốc độ?

Nêu các thông số tốc độ?

Thế nào là khẩu độ ?

Nêu các thông số về khẩu độ?

Nêu cách sử dụng các thông số về tốc độ?

Nêu cách sử dụng các thông số về khẩu độ?


	a.Tốc độ:

-Tốc độ máy ảnh là thời giầnm màn chập đóng và mở ra cho phim nhận đựoc ánh sáng thông qua ống kính. (Thời gian phim đựoc lộ sáng)
-Khi bấm máy 3 bộ phận :Màn chập,Riđô,gương 45o cùng làm việc để cho ánh sáng vào phim

-Tốc độ là thời gian lộ sáng của mỗi nấc đựoc tính bằng giây.

-Tốc độ chậm ánh sáng vào nhiều
-Tốc độ nhanh ánh sánh vào ít

*Các thông số tốc độ:

B, 1.2.4.8.15.30.60.125.500.1000…

Ví dụ:

· Tốc độ 30 được tính là 1/30 giây

· Tốc độ 125 được tính là 125
 Là thời gian lộ sáng cho phim là 1/30 giây, hoặc 125 giây

-Tốc độ B đặc biệt chậm tùy thuộc người cầm máy
*Sử dụng vòng tốc độ với ánh sáng ảnh trưòng:
- Tốc độ B dùng ban đêm

-Tốc độ 1-1/15 chụp khi ánh sáng yếu o đèn
-Tđộ 30-60 ánh sáng trung bình
-Tđộ 125-500 ánh sáng mạnh, người đi bộ
-Tđộ 250-500 ánh sáng mạnh, người đi xe

-Tđộ 500-1000 ánh sáng quá mạnh, xe ôtô

b. Khẩu độ:

-Khẩu độ của máy ảnh là lượng ánh sánh đi vào phim khi màn chập kéo vào ( độ mở lớn hay nhỏ của cửa điều sáng nằm trong ống kính máy ảnh)
-Các thông số khẩu độ:
             22.16.11.8.5,6.4.2,8

-Khẩu độ càng nhỏ, lỗ sáng mở càng to (ánh sáng vào nhiều) và ngược lại
-Khi thay đổi khẩu độ hay tốc độ tức là thay đổi lượng ánh sáng vào phim.Khi chup tùy vào ánh sáng ảnh trường mà thay đổi cho phù hợp

. Cách sử dụng vòng khẩu độ
-Ánh sáng yếu mở 2 hoặc 2,8
-Ánh sáng tbình (trời râm) 4 hoặc 5,6
-Ánh sáng mạnh 11,16
  *Khẩu độ:

-Ánh sáng càng yếu ta mở khẩu độ rộng (số nhỏ)

-Chụp ảnh chân dung khẩu độ mở để làm nổi chủ đề
. Mối quan hệ giữa tốc độ và khẩu độ
 -Khi thay đổi một nấc tốc độ thì bằng thay đổi một nấc khẩu độ
Ví dụ: 60/5.6 = 125/4 = 500/2.8 hoặc 30/8.= 15/11

-Khi nâng một nấc tốc độ thì hạ một nấc khẩu độ và ngược lại.

*Kết luận:
Nói chung tốc độ và khẩu độ phụ thuộc vào nhiều yếu tố.Tuy nhiên lượng ánh sáng vào phim cần thiết phải để đúng sáng (Sử dụng tốc độ và khẩu độ phải phù hợp) Đôi khi còn phụ thuộpc vào ý đồ thể hiện tác phẩm của tác giả do vậy cần linh hoạt sử dụng hai thông số tốc độ và khẩu độ.



             4.Củng cố: 

Tốc độ và khẩu độ là yếu tố quyết định cho phim đúng sáng để có được những bức ảnh đẹp và ấn tượng cho người xem.

-Phải sử dụng linh hoạt tùy theo trường hợp chụp
-Khi thay đổi một nấc tốc độ thì  bằng thay đổi một nấc  khẩu độ
               5. Dặn dò 

-Giò tới học về cách chỉnh sáng với nguồn sáng tự nhiên 

Tiết 10-12 

Bài      CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY CHỤP ẢNH VÀ CHỈNH NÉT

           A.Mục đích yêu cầu:

  -Giúp cho học sinh thao tác đúng kỹ thuật cầm máy với các tư thế mà các em được học.

   -Biết sử dụng các tư thế bấm máy
    -Hiêu đựoc vai trò của tư thế cầm máy
     B.Lên lớp:

       1.Ổn định;

       2.Kiểm tra:

Em hãy nêu cách bảo quản máy ảnh và ống kính
       3. Bài mới:

1. Phương pháp cầm máy:

-Máy ảnh SLR khá to và nặng nên giữ máy vững vàng khi chụp ảnh là điều cần lưu ý.

-Giữ máy ảnh bằng 2 tay là cách tốt nhất để bảo đảm sự vững vàng, 

-Có nhiều tư thế, cầm máy tùy theo đối tượng và chủ đề chụp: Đứng, Quỳ, Ngồi, Nằm
*Lưu ý: Ngón tay bấm cò chụp phải uốn cong, mềm mại và đầu ngón tay luôn thường trực nơi cò bấm.Người cầm máy tránh việc cẩu thả trong tư thế chụp 

2. Chỉnh nét: Bức ảnh đẹp, bố cục hợp lý mà không nét làm cho người xem khó chịu.

Máy SLR có bộ  phận dò cự li để hổ trợ cho việc chỉnh nét đựoc chính xác.

Khi đưa máy lên ngắm cảnh trí đối tương chụp,thấy giữa tâm khuôn hình là một vòng tròn cắt làm đôi đó chính là bộ phận dò cự li

-Khi ngắm và chỉnh nét phải theo dõi chủ đề qua vòng tròn cắt đôi,Hình ảnh trong vòng tròn cắt đôi luôn luôn rõ. Nếu hình ảnh ống kính ghi nhận được chưa rõ nét ,thì hình ảnh qua khuôn cắt đôi không khớp với nhau,cần phải xoay vòng chỉnh nét cho 2 nửa hình ảnh khớp vào nhau

-Nhìn thước chỉ cự li trên ống kính chỉ khoảng cách nhất định trên thước này .Đó chính là khoảng cách từ mày ảnh đến chủ đề chụp
3. Chỉnh sáng:

Độ sáng ảnh trưòng luôn luôn biến đổi .Để cho phim ghi nhận đúng độ sáng chúng ta phải biết cách hiệu chỉnh linh hoạt trên ống kính phần tốc độ và khẩu độ.

-Nguyên tắc chỉnh sáng phụ thuộc 4 yếu tố sau:

+Ánh sáng ảnh trường (nguồn sáng,cường độ)

+Tốc độ chụp ( Thời gian lộ sáng)

+Khẩu độ chụp ((Khẩu hình cánh chập)

+Độ nhạy của phim (Năng lực bắt sáng)

      4. Củng cố:

- Tầm quan trọng của tư thế cầm máy chụp ảnh như thế nào?

-Nêu các tư thế cầm máy ?

-Trình bày cách chỉnh nét ?

      5. Dặn dò:

-  Học kỹ phần lí thuyết đã học
-Tìm hiểu; Các thông số kỹ thuật của máy ảnh
Tiết :16-18 
CÁCH CHỈNH SÁNG VỚI NGUỒN SÁNG TỰ NHIÊN
A. Mục đích yêu cầu:

-Học sinh nắm đựoc cách chỉnh sáng với nguồn sáng tự nhiên

-Biết tầm quan trọng trong việc sử dụng nguồn sáng tự nhiên

B.Lên lớp:

1.Ổn định:

2 Kiểm tra:

· Trình bày các thông số kỹ thuật của máy ảnh?

3.Bài mới:

-I. Khái niệm: Nguồn sáng tự nhiên là nguồn sáng trời.Ánh sáng trời là một nguồn sáng thiênphú cho môi trường nhiếp ảnh.
Ánh sáng trời mạnh có nhiệt độ màu tốt, là ánh sáng trắng thích hợp cho phim màu
· Ánh sáng trời có nhiều điều kiện mạnh yếu khác nhau: 

+Chiếu thẳng vào chủ đề chụp (Ánh sáng mạnh).

+Ánh sáng phản chiếu ( (trong bóng râm)

II. Cách chỉnh sáng:

+Ánh sáng trực tiếp: Chiếu thẳng vào đối tượng hình bị bẹt thiếu độ nổi cho ảnh.Đây là loại ánh sáng mạnh cần đóng nhỏ khẩu độ và để tốc độ cao để phim khỏi bị dư sáng.
+Ánh sáng chếch: Chiếu chếch một bênvào đối tưọng chup, tạo độ nổi cho ảnh tăng sự thẩm mỹ.Ánh sáng này mạnh tuy nhiêncũng yếu hơn ánh sáng trực tiếp.Tốc độ và khẩu độ nên đóng1/2 sovới ánh sáng trực tiếp.

+Ánh sáng nghịch: Ánh sáng náy rất khó chụp nhưng nếu chụp đúng vẫn cho ảnh đẹp và nhiều ấn tưọng,tạo nét lẹm,rơ tóc. Chụp với ánh sáng này nên hạ một nấc khẩu độ hoặc tốc độ.Cần cẩn thận nguồn sáng chiếu trực tiếp vào ống kính gây lóe
+Ánh sáng trong bóng râm: Tùy theo trườn hợp râm nhiều hay ít, thông số thường chọn là 60/5.6 hoặc 60/4 tùy theo trường hợp. Nếu ánh sáng yếu hơn chúng ta phải hạ tốc độ hoặc khẩu độ.Trong trường hợphạ tốc độ thấp quá cần phải dùng chân chụp để chống rung

4.Củng cố: 

-Làm thế nào để có được những bức ảnh đẹp?

-Nêu cách chỉnh sáng theo nguồn sáng tự nhiên

5. Dặn dò

-Học bài theo dàn ý đã ghi

- Chuẩn bị bài Cách chọn phim theo tình huống.

Tiết 19-23
ĐỘ NHẠY VÀ CÁCH CHỌN PHIM  THEO TÌNH HUỐNG
A. Mục đích yêu cầu:

· Làm cho học sinh thấy đựoc thế nào là độ nhạy của phim

· Tầm quan trọng độ nhạy của phim

· Biết cách sử dụng và chọn độ nhạy của phim theo tình huống chụp
B. Lên lớp:

1.Ổn định
2. Kiểm tra:

-Em hãy cho biết cách chỉnh sáng với nguồn sáng tự nhiên

3.Bài mới
	? Thế nào là độ nhạy của phim?

Cách chọn phim theotình huống như thế nào?

Vì saochụpmáy điện tử cần phải sử dụng phim có ASA cao?

Trường hợp nào máy nhà nghề phải sử dụng phim có độ ASA cao ?
	I. Khái niệm về độ nhạy của phim:

-Độ nhạy của phim là độ bắt sáng mạnh hay yếu
-Phimcó ASA caolà có độ bấtngs mạnh và ngược lại
-Pjhim có độ ASA cao có giá tiền cao .tuy nhiên có trường hợp cần phải sử dụng 

-Ưu điểm của máy KTS là cho phép điều chỉnh độ nhạy của phim bằng mà cảm ứng cao hay thấp bằngg một mã số độ nhạy tương ứng như phim cao ASA

II. Cách chọn phim theo tình huống:

· Trong từng trường hợp chúng ta phải linh hoạt sử dụng phimcao ASA haythaps

*Chụp máy điện tử: Đèn kèm theo máy thưòng rất yếu, khẩu độ nhỏ ,tốc độ nhanh là thuộc tính của máy điện tử. Do vậy nếu chụp thông thường bằng phim 100ASA thì bị thiếu sáng,ảnh mờ, hoặc không có ảnh. Trong trường hợp nàynên chụpphim có ASA cao như 200ASA. 400 ASA…hoặc cao hơn
* Với máy nhà nghề SLR vì lí do nào đó để thể tăng ấn tưọng thẩm mỹ,hoặc không sử dụng đèn Flash (Ánh sáng yếu) để khỏi bị rung máy nên sử dụng phim cáo độ ASA cao tương ứng với ý đồ chụp
* Hoặc chụp ở cự li xa mà đèn Fash không thể bắt sáng đủ ,ta cần sử dụng phim có ASA cao

Tổng kết: Phim có độ ASA cao đắt tiền nhưng có lúc chúng ta phải sử dụng vì có trường hợp cần đến nó để có độ bắt sáng tốt
-Chụp máy du lịch do đặc điểm của máy nên tốt nhất chọn phim có ASA cao




4 Củng cố;

-Độ nhạy của phim là độ bắt sáng mạnh hay yếu
-Làm thếnào để sử dụng đúng độ nhạy
5. Dặn dò:

- Giờ tới chúng ta sẽ thực hành và kiểm tra thực hành

Tiết: 24-26

THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
A.Mục đích yêu cầu:

- Giúp học sinh hiểu đựoc vai trò của tư thế  bấm máy 

- Biết sử dụng các tư thế bấm máy
B. Lên lớp:

1. Ổn định
2 Kiểm tra: 

-Nêu các bộ phận của máy ảnh ?

3. Bài mới : Thực hành Các tư thế bấm máy
  +Đồ dùng : Máy ảnh, chân để máy ảnh
+ Tập trung Học sinh, phân nhóm
4. Quá trình hướng dẫn thực hành:

	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp

	Nêu các yêu cầu về tư thế cầm máy ?

-nêu tầm quan trọng của nó
-Giáo viên thao tác mẫu các tư thế cầm máy
-hưóng dẫn học sinh thực hiện các tư thế cầm máy the hình thức tập thế
-Chọn 1 học sinh thực hiện lại  

-Cả lớp nhận xét
Hướng dẫn :

-Chấn chỉnh từng em một về các tư thế
-Giáo viên nhận xét chođiểm từng cá nhân 

-Chấn chỉnh những em có những yếu điểm
Kết thúc 

-Nhận xét chung về buổi thực hành
- Nhấn mạnh vai trò cầm máy
	
	-Trực quan

-chon h/s làm mẫu
-Goi h/s


  5. Dặn dò 
-Về nhà tập nhuần nhuyễn các thao tác cầm máy
tiết; 27-29

ẢNH CHÂN DUNG-ẢNH LƯU NIỆN- ẢNH HỒ SƠ
A.Mục đích yêu cầu:

- Học sinh phân biệt đựoc kháiniện về ảnh chân dung lưu niệm và ảnh làm hồ sơ
-Biệt chụp được pô ảnh chân dung lưu niệm và ảnh chân dung làm hồ sơ
B. Lên lớp:

1.Ổn định
2.Kiểm tra:

-Thế nào là cách chọn phim theo tình huống ?

-tại sao ta phải sử dụng phim cao ASA ?

3.Bài mới;
	
	Khái niệm:

1-Ảnh chân dung lưu niệm:

 là ảnh chụp để lưu giữ kỷ nịêm về ngoại hình ,cảnh vật trong đó có đối tượngk là con người đựoc chụp
-Ảnh chân dung lưu niệm có thế chụp toàn thân ,nửa người, có lúc chỉ là khuôn mặt hay ánh mắt
-Ảnh chân dung là loại ảnh diễn tả cái đẹp của con người đựoc thể hiện qua bố cục ,hướng của nhân vật, của nguồn sáng. Kiểu dáng đựoc sáp xếp hài hòa trong mọi tư thế
-Ảnh chân dung có thế chụp trong phòng, ngoài trời và không đơn thuần là chụp gương mặt, mà nửa người, toàn thân hoặc tậpthể
-Điều quan trong đối với ảnh chân dung là thời cơ bấm máy 

*Cách chụp:

Khuôn mặt vui, tư thế đẹp,đứng hoặc ngồi
-Cảnh vật, nguồn sáng hợp lý để hài hòa hình ảnh
-Góc chụp tinh tế tránh hướng sáng bất lợi,hoặc góc chụp không tránh được những nhược điểm của đối tượng
2. Ảnh chân dung hồ sơ: (Ảnh thẻ)

-Là loại ảnh chụp bán thân dùng để dán vào hồ sơ
-Ảnh chụp có phông sau

-Người đựoc chụp phải ngồi thoải mái ,nghiêm túc và chính diện, áo sơ mi…
-Cở ảnh thông thưòng là: 3x4 hoặc 4x6 cũng có thể tùy theo yêu cầu hồ sơ
*Tổng kết :Ảnh chân dung lưu niệm thiên về săntìm vẻ đẹp của con người,cảnh trí 

-Ảnh chân dung chụp chiính diện,nghiêm túc, có phông,áo sơ mi không sử dụng PHÔTSHOP, 


   4,. Củng cố:
- Thế nào là ảnh chân dung lưu niệm
-Thế nào là ảnh chân dung hồ sơ ?

-Trình bày cách chụp ảnh chân dung hồ sơ
5. Dặn dò:

-Giờ tới học:Cách lắp phim lên phim,tháophim

Tiết 30-32

CÁCH LẮP –LÊN PHIM – THÁO PHIM
A. Mục đích yêu cầu:

· Học sinh hiểu và thực hiện cách lắp phim, lên phim, tháo phim

· Biết và thao tác được các yêu cầu đã học
B. Lên lớp:

1. Ổn định
2. Kiểm tra:

· Thế nào là ảnh chân dung hồ sơ ? Trình bày cách chụp ảnh chân dung hồ sơ ?

      3.Bài mới:

        I. Cách lắp phim:

-Mở nắp máy, đưa phim vào ngăn đựng phim ở buồng tối, đầu phim với hàng lỗ răng phim bên mép nằm ở dưới, mặt thuốc của phim về phía ống kính. Mắc đầu phim vào trục cuốn, gạt cần lên phim để phim cuốn quanh trục, hàng răng phim khớp vào bánh xe răng. Đóng nắp lại, bấm bỏ kiểu đầu tiên sau đó lên phim và chụp…
           -Giáo viên thao tác mẫu
           -Học sinh thực hiện lại với sự hướng dẫn của giáo viên

II. Lên phim:

-Khi lên phim chụp ảnh, ngón tay cái làm việc mềm mại, tránh hiện tưọng giật mạnh, sẽ làm hỏng bánh răng lên phim và rách phim nữa chừng 

            - Giáo viên thao tác mẫu
            - Học sinh thực hiện lại 
III. Tháo phim:

· Khi chụp đến kiểu ảnh cuối cùng, ta lên phim sẽ không chạy. 

· Ta bấm nút trả phim về (ở đế dưới thân máy)

· Quay trục trả phim về theo chiều kim đồng hồ (ở bên trái và trên thân máy) ,

· Đến hết phim thì sẽ nhẹ tay quay

· Bấm nút khóa chốt lưng máy mở nắp ảnh ra và lấy phim

· Giáo viên thực hiện mẫu
· Học sinh thao tác lại
4Củng cố :

     Gọi học sinh thực hiện lại 3 động tác đã học cùng một lúc
5. Dặn dò 

-Về nhà: Học thuộc lý thuyết và thực hành lại,

Tiết 33-35

GIỚI THIỆU MÁY ẢNH ĐIỆN TỬ VÀ MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ

A. Mục đích yêu cầu:

· Hiểu đựoc khái niệm về máy ảnh điện tử (Compact) và máy ảnh Kỹ thuật số
· Biết sử dụng đựoc 2 loại máy ảnh trên

B. Lên lớp:

1. Ổn định
2. Kiểm tra:

· Gọi 3 đến 5 học sinh thao tác các động tác lên phim, tháo phim ,trả phim 

3. Bài mới:

1. Máy ảnh điện tử: (Compact)

· là máy ảnh không điều khiển các thao tác bằng tay

· Tất cả điều tự động: Tự động lên phim, chỉnh nét ,chỉnh sáng, nháy đèn trong điều kiện thiếu sáng..

· Con người chỉ việc nhìn vào khung hình và bấm máy
                 Giáo viên thao tác mẫu
                 Học sinh thao tác lại
    * Đặc điểm của máy điện tử:

- Gọn nhẹ, 

- Ai cũng xử dụng đựoc
-Độ phát sáng của đèn Fash thường yếu nên chụp thưòng thiếu sáng Vì tốc độ cao,đèn nhỏ
-Muốn khắc phục phải dùng phim có độ ASA cao

.
* Cách sử dụng và bảo quản:

a. Máy Compact : -Kiểm tra nguồn Pin của máy-Nút điều chỉnh- không để nơi ẩm ướt
 2.Máy ảnh kỹ thuật số:
Là máy ảnh không dùng phim, tất cả hình ảnh chụp máy lưu vào thẻ nhớ.

-Máy ảnh kỹ thuật số thường có hai lựa chọn: 

+Máy tự điều chỉnh
+ Con người điều chỉnh theo ý đồ riêng của mình
· Đặc điểm của máy kỹ thuật số:

-Không dùng phim

- Hiện hình ngay sau khi chụp-Kiểm tra tại chỗ
-Có thế đưa vào máy tính lưu giữ,. xử lý chỉnh sửa
-Có thế điều khiển theo ý đồ riêng của người cầm máy.

Tóm laị: Máy ảnh điện tử nhỏ gọn, dễ sử dụng nhưng cho ảnh ở mức độ trung bình.Trong điều kiệnnánh sáng yếu chụp thường thiếu sáng nên sử dụng phim ASA cao

-Máy ảnh kỹ thuật số cho phép chúng ta nâng độ nhạy cao, cho phép chụp theo ý đồ của cầm máy hoặc tự động, không tốn phim, và hiện hình ngay để kiểm tra

*Cách sử dụng và bảo quản

.Máy cơ (SLR) : Chỉnh nét đúng cự li-Chỉnh sáng-Lắp phim , tháo phim, điều chỉnh nhẹ nhàng,tránh va chạm, lau chúi ống kính đúng qui định về kỹ thuật, để nơi khô ráo

    4. Củng cố 
-Thế nào là máy ảnh điện tử ?

- Máy ảnh kỹ thuật số có những đặc điểm như thế nào?

5. Dặn dò:

- Giờ tới ôn tập chuẩn bị kiểm tra
Tiết 36-37

ÔN TẬP
A. Mục đích yêu cầu:

· Nhằm củng cố lại các kiến thức cơ bản về các phần đã học ở lý thuyết để các em nhớ  ký các tao tác cầm máy trong lúc sử dụng 

· Học sinh phân biệt đựoc thé nào là ảnh chân dung và ảnh hồ sơ
B.Lên lớp:

1.ổn định
2. Kiểm tra:

- máy ảnh điện tử và máy Kỹ thuật số có những điểm nào khác nhau?

3. Bài mới:

Ôn tập
+ Phần lý thuyết : 

+ Phần thực hành: 

Các tư thế cầm máy, 

Sử dụng các thông số kỹ thuật, 

Chỉnh nét,

Cách lắp phim, lên phim, tháo phim
Tiết 39-43
THỰC HÀNH CÁC TƯ THẾ CẦM MÁY
A. mục đích yêu cầu:

· Giúp cho học sinh hiểu đựoc vai trò của tư thế bấm máy 

· Biết sử dung các tư thế bấm máy hữu dụng
B. Lên lớp:

· 1.Ổn định : 

2 Kiểm tra 

-thế nào là máy ảnh điện tử
- Máy ảnh kỷ thuật số có đặc điểm bhư thế nào ?

3. Bài mới:

 -  Phân lớp làm 2 nhóm
- Đồ dùng máy ảnh Compact và máy SLR

*Hưóng dẫn thực hành:

	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp

	Nêu các yêu cầu của tư thế cầm máy?

-Tầm quan trọng của nó như thế nào?

*GV làm mẫu các tư thế
-Cho học sinh thực hành các tư thế mang tính tập thể
- Sau đó chọn lần lựoc từng học sinh  thao tác lại :
-Gv nhận xét từng em một
-Chấn chỉnh sửa lại các tư thế của các em

-Cho điểm từng cá nhân 

Biểu dương những học sinh thao tác đúng đẹp
Hướng dẫn kết thúc 

     -Nhận xét chung về buổi thực hành
     -Nhấn mạnh vai trò cầm máy

	15p
10p

20p

180p

35p

10p
	Trực quan

Chọn người làm mẫu
Gọi tên


4.Củng cố và dặn dò 

-Về nhà các em tiếp tục tập luyện cá tư thế cầm máy
Tiết: 44-47

THỰC HÀNH

ĐIỀU CHỈNH CÁC THỐNG SỐ KỸ THUẬT
A. Mục đích yêu cầu:

· Học sinh hiểu đựoc thông số kỹ thuật là gì
· Cho từng học sinh chỉnh đựoc các thông số kỹ thuất với từng đặc điểm ánh sáng của anht trường
B.Lên lớp:

1,Ổn định
2. Kiểm tra
- Thế nào là tốc độ , khẩu độ
      3. Bài mới
- Đồ dùng giảng dạy : Máy ảnh SLR

-Thực hành điều chỉnh các thông số kỹ thuật
-Hình thực thực hiện : học sinh chuyền tay nhau tập chỉnh các thông số kỹ thuật của máy ảnh
- Chấm điểm
*Quá trình thực hiện:

	Nội dung hướng dẫn 
	Thời gian
	Phương pháp

	Định nghĩa thế nào là tốc độ ?

Nêu các thông số kỹ thuật về tốc độ
Nêu định nghĩa về khẩu độ ?

Nêu các thông số kỹ thuật về khẩu độ
Nêu từng trường hợp ánh sáng phải chỉnh đúng tốc độ, khẩu độ
*Giáo viên chỉ lại Vòng tốc độ và vòng khẩu độ ở máy ảnh
Từng học sinh một thực hiện vặn vòng tốc độ và khẩu độ ở những điều kiện ánh sáng khác nhau: Ánh sáng mạnh, ánh sáng yếu, ánh sáng trung bình.
-Từng học sịnh đựoc tập thể học sinh đánh giá đúng sai 

- Giáo viện nhận xét và kết luận từng học  sinh và cho điểm
	
	Phát vấn
Quan sát
Quan sát kết hợp thực hành


4. Củng cố và dặn dò:
· Tập quan sát từng thời điểm , địa điểm để chọn thông số kỹ thuật nhiếp ảnh cho đúng
Tiết 48-52

THỰC HÀNH CHỈNH NÉT
A. Mục đích yêu cầu:

· Ôn lại các kiến thức về chỉnh nét
· Biết cách chỉnh nét
  B.Lên lớp:

       1.Ổn định
       2. Kiểm tra 

-Gọi một số em thực hiện lại cách điều chỉnh các thông số kỹ thuật ở nhưũng điều kiện ánh sáng khác nhau

3. Bài mới:

   *Đồ dùng giảng dạy:

       -Máy ảnh và chân chống để máy ảnh
	Nội dung hướng dẫn
	Thời gian
	Phương pháp

	Sử dụng máy ảnh 

-Gọi học sinh chỉ vị trí vòng chỉnh nét trên ống kính 

-Vai trò quan trọng của việc chỉnh nét
?Trên vòng chỉnh nét có các thông số nào?

Học sinh chỉ các thông số đó
Từng học sinh thực hiện chỉnh nét trên máy ảnh
*Giao sviên theo dõi kiểm tra, đánh giá việc thực hành của từng học sinh

Kết thúc buổi học:

-Từng nhóm đánh giá lẫn nhau và nhận xét ưu khuyết điểm
Giáo viên kết luận chung
	
	


5. Củng cô và dặn dò:

· Về nhà tập chỉnh nét ở máy ảnh SLRR

Tiết 53-55

KIỂM TRA THỰC HÀNH 

A. Mục đích yêu cầu
-Học sinh nắm vững đựoc kỹ năng vận dụng phối hợp cá tư thế cầm máy, chỉnh nét ,,,để thao tác thành công mộttác phẩm ảnh
B. Lên lớp 

1. Ổn định
2. kiểm trta

- Gọi 5 học sinh thao tác các chỉnh nét
3.Bài mới
 Tiết 1: Gọi học sinh lần lựot ở tổ 1 : thực hiện các thao tác để chụp một tấm ảnh :với các động tác :

+ Các tư thế cầm máy
+Chỉnh nét
+ Chỉnh sáng

-Tiết 2: Gọi học sinh 2

- Tiết 3: gọi học sinh tổ 3

4. Củng cố dặn dò
- Về nhà nếu có máy SLR các em tiếp tục thực hành để nắm vững các kỹ năng  năng vừa  học để giờ  thực hiện tốt một tấm ảnh chân dung lưu niệm

Tiết: 56-58

THỰC HÀNH  ẢNH CHÂN DUNG HỒ SƠ
A.Nục đích yêu cầu:

-Nâng cao kiên thức về các loại hình thức chụp ảnh chân dung làm hồ sơ ,

-nắm bắt kỹ năng chụp ảnh chân dung hồ sơ 
B. Lên lớp
1.Ổn định:

2. Kiểm tra 

-Thế nào là ảnh chân dung hồ sơ 

3. bài mới:

   * Đồ dùng: máy ảnh, phông , máy in ảnh
	Nội dung
	Thời gian
	Hình thức

	Nêu lại những kiến thức đã học về ảnh chân dung hồ sơ 

-Giáo viên treo phông ,ghế đẩu để ngưòi làm mẫu ngồi ,và các học  sinh thao tác chụp ảnh chân dung hồ sơ
· Yêu cầu Chụp đúng những đòi hỏi sau:

           + Chụp chính diện
           +Có được 2 trái tai

-Giáo viên theo dõi hướng dẫn từng em một 
  + Mỗi em đựoc chụp một kiểu ảnh chân dung hồ 

Sơ
   + Trong quá trình theo dõi nếu có học sinh thao tác không đúng Giáo viên nhắc nhở và cho chụp lại
· Kết thúc thực hành :

· + Giáo viên bật máy vi tính hoặcđèn chiếu 

· + Đánh giá kết quả thực hành của từng em 

· + Cho điểm tác phẩm đã chụp
	
	Sử dụng máy ảnh,phông sau

-Treo ảnh mẫu: 

+chỉ rõ yêu cầu chụp ảnh chân dung hồ sơ
-Máy vi tính hoặc đèn chiếu
-Nhận xét 

-cho điểm


3. Củng cố- Dặn dò:
4. -Giờ tới tiếp tục thực hành ảnh chân dung lưu niệm

Tiết 59-61

THỰC HÀNH ẢNH CHÂN DUNG LƯU NIỆM
A. Mục đích yêu cầu:

-Nâng cao kiên thức về các loại hình thức chụp ảnh chân dung lưu niệm ,

-nắm bắt kỹ năng chụp ảnh chân dung lưu niệm 

B. Lên lớp
1.Ổn định:

2. Kiểm tra 

-Thế nào là ảnh chân dung lưu niệm 

3. bài mới:

   * Đồ dùng: máy ảnh, phông , máy in ảnh
	Nội dung
	Thời gian
	Hình thức

	Nêu lại những kiến thức đã học về ảnh chân dung lưu niệm 

-Giáo viên giới thiệu sân vừon cảnh của nhà trường  để ngưòi làm mẫu chọn vị trí chụp ảnh ,và các học  sinh thao tác chụp ảnh chân dung lưu niệm
· Yêu cầu Chụp đúng những đòi hỏi sau:

           + Chụp không cần chính diện
           +Có thể nửa người, hoặc toàn thân
           + Cần có bố cục đẹp hợp lý, hài hòa
- Giáo viên cho xem một số ành mẫu

-Giáo viên theo dõi hướng dẫn từng em một 

  + Mỗi em đựoc chụp một kiểu ảnh chân dung lưu niệm
   + Trong quá trình theo dõi nếu có học sinh thao tác không đúng Giáo viên nhắc nhở và cho chụp lại
· Kết thúc thực hành :

· + Giáo viên bật máy vi tính hoặcđèn chiếu 

· + Đánh giá kết quả thực hành của từng em 

· + Cho điểm tác phẩm đã chụp
	
	Sử dụng máy ảnh,

-Cảnh vườn trường

-Treo ảnh mẫu: 

+chỉ rõ yêu cầu chụp ảnh chân dung lưu niệm
-Máy vi tính hoặc đèn chiếu
-Nhận xét 

-cho điểm


5. Củng cố- Dặn dò:

-Giờ tới Chúng ta sẽ ôn tập chuẩn bị cho thi tốt nghiệp
Tiết:62-69 
Ôn tập
A.Mục đích yêu cầu:

- Nhằm củng cố lại các kiến thức đã học 
- Nắm vững ký năng sử dụng máy ảnh, thao tác đúng các động tác ,và yêu cầu của chụp ảnh
B. Lên lớp :

1.Ổn định 

2. Kiểm tra:

-1.Ổn định
2. Kiểm tra:

-Kiểm tra việc ghi chép của học sinh đã học phần lí thuyết 

3. Bài mới:

+ Giáo viên nêu một số câu hỏi lí thuyêt để học sinh trả lời
+ Hưóng dẫn thực hành lại việc chụp ảnh chân dung lưu niệm và chân dung hồ sơ
4.Củng cố Dặn dò:

         - Bổ sung hồ sơ thi lần chót nếu còn sai sót
         - Công bố ngày giờ thi, địa điểm thi
Tiết: 70
kiểm tra
